2

	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:          /BC-VPTT 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/9/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin mưa dông và cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Bộ
Ngày và đêm 10/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 10-20mm/24h, có nơi trên 40mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ RRTT: Cấp 1.
2. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/08/9 đến 19h/09/9): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Lục Yên (Yên Bái) 122mm, Yên Thế (Yên Bái) 109mm, Sơn Bình (Lai Châu) 100mm, Cát Hải (Hải Phòng) 89mm, Thuận Hạnh (Đăk Nông) 80mm, B’Lá (Lâm Đồng) 94mm, Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) 106mm.
- Mưa đêm (19h/09/9 đến 07h/10/9): Khu vực miền núi phía Bắc rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng Hà Giang cục bộ có nơi mưa rất to. Một số trạm có mưa lớn như: Vị Xuyên (Hà Giang) 183mm, Bắc Quang (Hà Giang) 168mm, Tân Xuân (Sơn La) 104mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 82mm, Nà Phặc (Bắc Kạn) 71mm.
- Mưa 3 ngày (19h/06/9 đến 19h/09/9): Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Nam Cường (Bắc Kạn) 212mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 208mm, Quảng Uyên (Quảng Ninh) 199mm, Kim Loan (Cao Bằng) 199mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước trên sông Thương, sông Cầu tiếp tục xuống. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h/11/9 mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,55m. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tiếp tục dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h/10/9, mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 13/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,72m; tại Châu Đốc ở mức 1,72m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:
1. Hồ thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
07h ngày
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hquy định (m)
(từ 22/8 ÷ 15/9)

	Bản Chát
	09/9
	471,31
	369,59
	952
	0
	475

	
	10/9
	471,79
	371,40
	547
	246
	

	Huội Quảng
	09/9
	369,59
	205,34
	164
	27
	370

	
	10/9
	369,75
	206,00
	310
	253
	

	Lai Châu
	09/9
	292,07
	206,29
	1.126
	1.587
	295

	
	10/9
	292,17
	206,76
	1.487
	1.589
	

	Sơn La
	09/9
	205,39
	115,18
	2.993
	1.243
	209

	
	10/9
	206,01
	113,96
	2.721
	777
	

	Hòa Bình
	09/9
	109,08
	12,70
	1.229
	2.299
	110

	
	10/9
	108,80
	12,75
	1.244
	2.305
	

	Tuyên Quang
	09/9
	106,63
	50,60
	879
	713
	115

	
	10/9
	106,92
	50,75
	1.043
	711
	

	Thác Bà
	09/9
	55,47
	20,86
	836
	0
	58

	
	10/9
	55,70
	22,10
	292
	125
	


Các hồ chứa vận hành bình thường theo quy trình.
2. Hồ chứa thủy lợi:

Tình hình các hồ chứa thủy lợi vận hành bình thường. 
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng BCH PCTT&TKCN các tỉnh Bắc Giang, Gia Lai, mưa lớn, dông lốc đêm 07-08/9 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 02 người bị thương (Gia Lai).

- Về nhà ở: 01 nhà bị tốc mái (Gia Lai).

- Về công nghiệp: sập 40m2 nhà xưởng.

- Về thủy lợi: đổ 40m kênh cứng.
- Về nông nghiệp: 44,2ha lúa; 1000 cây bạch đàn bị thiệt hại.
- Thiệt hại khác: 01 nhà văn hóa bị ảnh hưởng; 
Tổng ước tính thiệt hại 611 triệu đồng.


V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW PCTT theo dõi sát diễn biến lũ, mực nước trên sông Đà, tổ chức tính toán vận hành liên hồ chứa và tham mưu Ban Chỉ đạo TW PCTT điều hành theo quy định. 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lốc sét, gió giật mạnh, thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực: 			Hồ Văn Linh


Trực ban 1: 				Nguyễn Đức Thiệu


Trực ban 2: 				Ngô Hữu Huy









